
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU BẢN THÂN MÌNH
 LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI

 Giáo viên: Nguyễn Thùy Trang
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 12/10/2026 - 06/11/2026)

Hoạt động
Tuần 1

Bé là ai?
(Từ 12/10 – 16/10/2026)

Tuần 2
Cơ thể bé

(Từ 19/10 – 23/10/2026)

Tuần 3
Cảm xúc của bé

(Từ 26/10 - 30/10/2026)

Tuần 4
Bé khỏe bé vui

(Từ  02/11- 06/11/2026)
Điều 
chỉnh

Đón trẻ

Thể dục 
sáng

- Đón trẻ: Cô đến sớm làm vệ sinh lớp sạch sẽ, thông thoáng phòng.
+ Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, tập cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào tủ. Khi đón trẻ 
trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh. 
+ Cô trò chuyện với trẻ về bản thân: tên, tuổi, giới tính và những điều bé thích. 
+ Khuyến khích trẻ mạnh dạn nói về mình, biết yêu quý và giữ gìn cơ thể sạch sẽ. 
+ Cô cho trẻ chơi tự do các góc.
- Tập theo nhạc thể dục sôi động.
- Trẻ đi theo đội hình vòng tròn. 
- Khởi động: Tập trên nền nhạc bài khởi động, Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, 
kết hợp xoay cổ tay, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường chuyển đội hình thành 2 hàng.
- Trọng động: Tập theo nhạc bài "Năm ngón tay ngoan".
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, phải 
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên
- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi vận động và đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.
- Thứ 2: Chào cờ

 

Trò chuyện

-  Cô và trẻ cùng hát, 
vận động bài “Bạn có 
biết tên tôi”.
-  Cô trò chuyện: “Con 
tên là gì?”, “Con là bạn 
trai hay bạn gái?”, “Con 
có vui khi đến lớp 
không?”
- Cô gợi trẻ kể về bản 

- Con hãy chỉ cho cô xem 
đầu, mắt, mũi, miệng và 
tai của con ở đâu? 
- Mắt của con dùng để 
làm gì? Còn tai dùng để 
làm gì? 
- Trên khuôn mặt của con 
có những bộ phận nào? 
- Tay của con có thể làm 

- Khi được cô khen, con 
cảm thấy thế nào? 
- Khi được chơi cùng các 
bạn, con có vui không? 
- Khi bị bạn lấy đồ chơi, 
con cảm thấy thế nào? 
- Khi nhớ bố mẹ, con cảm 
thấy thế nào? 
- Khi con buồn, con muốn 

- Trong bữa cơm, con thích 
ăn những món nào? 
- Con biết những loại rau, 
củ, quả nào? 
- Vì sao chúng mình cần ăn 
rau và trái cây? 
- Trước khi ăn cơm, con 
cần làm gì để đôi tay sạch 
sẽ? 



thân: “Con thích chơi 
gì?”, “Con thích chơi 
với bạn nào?”
- Trò chuyện về cách 
chơi cùng bạn: “Khi 
chơi với bạn, con cần 
làm gì?”, “Nếu bạn 
muốn chơi cùng, con sẽ 
làm gì?”
- Cô nhắc trẻ biết chơi 
cùng bạn, chia sẻ đồ 
chơi, không tranh giành, 
biết giúp đỡ bạn khi bạn 
cần.
- Trò chuyện về giữ gìn 
cơ thể: “Muốn cơ thể 
sạch sẽ, con cần làm 
gì?” → Rửa tay, rửa 
mặt, đánh răng, mặc 
quần áo sạch.
- Giáo dục trẻ yêu quý 
bản thân, giữ cơ thể sạch 
sẽ, mạnh dạn nói tên, 
biết chơi hòa thuận và 
giao tiếp vui vẻ với cô, 
với bạn.

những việc gì? Con hãy 
kể cho cô nghe nhé. 
- Chân của con giúp con 
làm gì? Con có thể đi, 
chạy, nhảy được không? 
- Hằng ngày con làm gì để 
cơ thể sạch sẽ và khỏe 
mạnh? 
- Khi tay bẩn, con cần làm 
gì? Khi ăn cơm, con cần 
làm gì trước?
- Hằng ngày con cần làm 
gì để bảo vệ đôi mắt, đôi 
tai, răng và cơ thể? ...
- Giáo dục trẻ biết yêu 
quý, giữ vệ sinh cơ thể, ăn 
uống đủ chất, tập thể dục 
thường xuyên và bảo vệ 
bản thân.

cô làm gì để con vui hơn? 
- Khi thấy bạn buồn, con sẽ 
làm gì để bạn vui? 
- Hôm nay đến lớp, con 
cảm thấy vui hay buồn? Vì 
sao?

- Nếu ăn uống đầy đủ, ngủ 
đủ giấc, chăm tập thể dục 
và giữ vệ sinh thì cơ thể sẽ 
như thế nào? 
- Con sẽ làm gì mỗi ngày 
để mình luôn khỏe mạnh và 
mau lớn?
- Giáo dục trẻ ăn đủ chất, 
ăn đa dạng các loại thực 
phẩm, không kén chọn thức 
ăn …

Thứ 
2

TD
Bật tại chỗ

TCVĐ: Lộn cầu vồng

TD
- Đi trong đường hẹp

TC: Bật tại chô

TD
-  Trườn về phía trước
TC: Ném bóng vào rổ

TD
Ném xa bằng 1 tay

Hoạt 
động Thứ 

3

KPXH
Bé là ai

KPKH
Trò chuyện về các bộ 
phận cơ thể bé

TH
Dán bộ phận còn thiếu trên 

KPKH
Nhận biết các nhóm 



TCM: Tôi tên là gì ?
TCM: Trời mưa 

cơ thể bé   

TCM: Tôi vui, tôi buồn

thực phẩm

TCM: Chuông reo ở đâu

Thứ 
4

LQVT
Nhận biết hình vuông, 

hình chữ nhật 

LQVH
Thơ: Đôi mắt của em

LQVH
Thơ: Thỏ bông bị ốm

LQVH
Truyện “ Gấu con bị đau 

răng” 

Thứ 
5

TH
Tô màu bạn trai (bạn 

gái)

LQVT
Nhận biết phía trên - 

phía dưới, phía trước - 
phía sau của bản thân trẻ.

LQVT
Nhận biết phía phải, phía 

trái của bản thân trẻ

LQVT
Xác định vị trí đồ vật trong 
không gian so với trẻ (phía 
trên-dưới,  phía trước-sau, 

phía phải-trái)  

học

Thứ 
6

ÂN
NDTT:VĐTN: Em 
ngoan hơn búp bê
NDKH: 
- NH: Càng lớn càng 
ngoan
- TCÂN: "Bao nhiêu bạn 

hát”

ÂN
NDTT: VĐTN: Xòe bàn 

tay, nắm ngón tay

ÂN
NDTT: DH: Cái mũi

NDKH: NH: Hãy xoay nào
TCÂN: Tai ai tinh

ÂN
NDTT:VĐMH: Mời bạn 
ăn
NDKH: 
- NH: Thật đáng chê

- TCÂN: Tai ai tinh

Thứ 
2

- Trải nghiệm: Nhặt 
rau
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, phấn, sỏi, cát, 
nước.

- Quan sát: Cây hồng 
xiêm
- TCVĐ: Gieo hạt – 
Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với 
vòng, phấn, bóng.

- Thí nghiệm: Chất tan và 
không tan
- Chơi tự do: Chơi với lá 
cây, hột hạt, cành cây 
khô.

- Quan sát: Đôi bàn tay
- TCVĐ: Nhẩy theo nhạc – 
Ai nhanh hơn
- Chơi tự chọn

Thứ 
3

- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Con thỏ - 
Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi với 

- Thí nghiệm: Quả nho 
nhảy múa
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, lá cây, cầu 

- Quan sát: Cây hoa mười 
giờ
- TCVĐ: Bóng tròn to – 
Mèo đuổi chuột

- Trải nghiệm: Những việc 
đôi tay có thể làm
- Chơi tự do: Chơi với vật 



xích đu, cầu trượt, bập 
bênh.

trượt, xích đu. - Chơi tự do: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời.

liệu thiên nhiên

Thứ 
4

- Lao động nhặt lá, nhổ 
cỏ bồn vườn rau
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, lá cây, cầu 
trượt, xích đu.

-  Quan sát: Cây hành
- TCVĐ: Con muỗi – 
Ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, lá cây, bóng, 
vòng.

- Trải nghiệm: Gieo hạt 
đỗ đen
- Chơi tự do: Chơi với 
bóng, vòng, hột hạt…

- TCVĐ: Chuyển đồ vật – 
Những ngón tay xinh
- Chơi tự chọn

Thứ 
5

- Quan sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Tập tầm 
vông – Thỏ tìm 
chuồng
- Chơi với hột hạt, lá 
cây, cành cây khô, lõi 
ngô.

- Trải nghiệm: Gieo hạt 
ngô
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, lá cây, lõi ngô, 
cành cây khô.

-  Quan sát: Cây hoa loa 
kèn
- TCVĐ: Gieo hạt - Bò 
tiếp sức
- Chơi tự do: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời

- Quan sát: Cây hoa dừa 
cạn
- TCVĐ: Chi chi chành 
chành – Kéo co
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, lá cây, lõi ngô, 
cành cây khô.

Hoạt 
động 
chơi 

ngoài 
trời

Thứ 
6

 - Thí nghiệm: Sự rung 
động của âm thanh
- Chơi tự do: Chơi với 
đồ chơi ngoài trời: 
Xích đu, cầu trượt, bập 
bênh.

- Lao động nhặt lá, nhổ 
cỏ bồn hoa.
- Chơi tự do: Chơi với 
hột hạt, lá cây, cát, 
nước.

- Đồng dao: Nu na nu 
nống
- Chơi tự do: Chơi với đồ 
chơi; hột hạt, sỏi, cát, 
nước.

- Quan sát: Hoa bóng nước
- TCVĐ: Tung bóng – Lộn 
Cầu vồng
- Chơi tự chọn

- Hoạt động 
góc

- Góc phân vai: Gia đình của bé; cửa hàng quần áo; phòng khám của bé; cửa hàng thực phẩm; bé làm đầu bếp; 
chăm sóc em bé. 
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé, xây khu vui chơi, vườn cây của bé, xếp hình bé tập thể dục.…
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh về bản thân và các bạn; trò chuyện về đặc điểm, sở thích của bé; phân loại đồ 
dùng cá nhân
- Góc nghệ thuật: Hát, múa về chủ đề, in hình bàn tay, bàn chân; trang trí khuôn mặt; dán quần áo; làm vòng tay; 
làm vòng cổ; trang trí chiếc mũ của bé;, tô màu tranh bé trai, bé gái, tô màu các loại thực phẩm, làm bờm hoa, 



làm tranh về dinh dưỡng…
- Góc thiên nhiên: Tưới cây; nhặt lá; gieo hạt; chăm sóc cây; quan sát cây thay đổi; chơi với đất, cát, sỏi.

-
- Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 
sinh

 - Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ trước khi ăn, chuẩn bị bàn ăn, cho trẻ ăn đúng giờ, chia ăn cho trẻ, giới thiệu các 
món ăn, cho trẻ ăn đa dạng các món ăn, động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất…
- Day trẻ thói quen văn minh trong khi ăn: Nhắc trẻ mời trước khi ăn, ăn gọn gàng, không cười đùa trong khi 
ăn…

- Cô sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ, chuẩn bị đồ dùng cho giờ ngủ, quan tâm trẻ khó ngủ, ngủ đủ thời gian, khi ngủ dậy cho 
trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng.

Thứ 
2

- TCTV: Đôi mắt, cái 
mũi, đôi tai 
- Cho trẻ chơi theo ý 
thích 
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ 

- TCTV: Thịt lợn, gạo 
nếp, quả cà chua
- Cho trẻ chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ 

- TCTV: Bạn trai, bạn gái, 
mặc váy - Cho trẻ chơi theo 
ý thích
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- Dạy kĩ năng: Nói lời yêu 
thương.
- Cho trẻ chơi theo ý thích 
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

Thứ 
3

- Trò chơi mới: Về đúng 
nhà
-  Cho trẻ chơi theo ý 
thích
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- Trò chơi mới: Trời mưa
- Cho trẻ chơi theo ý thích 
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

 - Trò chơi mới: Tôi vui, tôi 
buồn.
- Cho trẻ chơi theo ý thích
 - Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- Trò chơi mới: Chuông reo 
ở đâu
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

Thứ 
4

- Kỹ năng: Xếp hình 
người từ các khối, hình 
học
- Cho trẻ chơi theo ý 
thích.
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- Kỹ năng: Mặc, cởi áo 
cho búp bê
- Đồng dao: Nu na nu 
nống 
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- Kỹ năng: Chơi soi 
giương nhận diện cảm 
xúc vui buồn, tức giận
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
 - Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- DKN: Kỹ năng cài cúc 
áo.
- Cho trẻ chơi theo ý 
thích.
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

Hoạt 
động 
chiều

Thứ 
5

- LQKTM: ÂN: VĐTN: 
Em ngoan hơn búp bê
- Cho trẻ chơi theo ý 
thích.

- ÔKTC: Thơ: Đôi mắt 
của em
- Cho trẻ chơi theo ý 
thích. 

- Trò chơi: “Con bọ dừa”
- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- ÔKTC: Thơ: Thỏ bông bị 
ốm
- Cho trẻ chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày, 



- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

- Nêu gương cuối ngày, 
bình cờ

bình cờ

Thứ 
6 

- Dậy đồng dao: Tập tầm 
vông
- Nêu gương, bình cờ, 
thưởng bé ngoan.

-  Thực hiện vở toán
- Nêu gương, bình cờ, 
thưởng bé ngoan.

- Dạy đồng dao: Nu na nu 
nống
- Nêu gương, bình cờ, 
thưởng bé ngoan.

- Vệ sinh cuối tuần, dạy trẻ 
sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
- Nêu gương, bình cờ, 
thưởng bé ngoan.

Trả trẻ

- Cô cho trẻ hát, đọc thơ về bản thân, cơ thể bé, dinh dưỡng và sức khỏe; tổ chức các trò chơi dân gian phù hợp 
với lứa tuổi... Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm của bản thân, các bộ phận trên 
cơ thể, những thực phẩm có lợi cho sức khỏe và một số việc trẻ có thể tự làm... giáo dục trẻ không nói tục chửi 
bậy, dạy trẻ sử dụng các từ như: "dạ, vâng, cảm ơn, xin lỗi..." trong giao tiếp. 
- Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích, vệ sinh cá nhân. Khuyến khích trẻ lựa chọn đồ chơi, chơi đoàn kết 
với bạn, biết giữ gìn đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định 
- Trả trẻ, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, lấy đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 
trong ngày. Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học đều

TỔ TRƯỞNG
(Ký duyệt)

Nguyễn Hương Giang

NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thùy Trang
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